PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ -  KHỐI LỚP 9
TUẦN 7 - TIẾT 7
CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA - TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

I. GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỈ XX.

1/Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh trải qua mấy giai đoạn? Kể tên các giai đoạn và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn.
2/Em hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước giành độc lập từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

II. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX
 1Hãy nêu một số nét chính về quá trình giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

2/Hãy xác định trên bản đồ Châu Phi vị trí ba nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê bít-xao.

III. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
1/Hãy nêu một số nét chính về phong trào giành độc lập của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

2/Hãy xác định trên bản đồ Châu Phi vị trí 3 nước: Dim-ba-bu- ê, Namibia, Cộng hòa Nam Phi.

3/Giữa những năm 90  thế kỉ XX hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân như thế nào?
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh rút ra được nội dung bài học gồm các nội dung:

I/GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỈ XX
- Phong trào đấu tranh được khởi đầu từ Đông Nam Á với những thắng lợi trong các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập ở các nước như In-đô-nê-xi-a (17 - 8 - 1945), Việt Nam (2 - 9 - 1945) và Lào (12 - 10 - 1945).

- Phong trào tiếp tục lan sang Nam Á, Bắc Phi như ở Ấn Độ, Ai Cập và An-giê-ri,...

- Năm 1960 là "Năm châu Phi" với 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập.

- Ngày 1 – 1 -  1959 cuộc cách mạng nhân dân thắng lợi ở Cu-ba.

-> Tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc về cơ bản đã bị sụp đổ.

II. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX
Thắng lợi của phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha, giành độc lập ở ba nước Ăng-gô-la( 11/1975), Mô-dăm-bích( 6/ 1975) và Ghi-nê Bít-xao ( 9/1974).

->Sự tan rã hệ thống thuộc địa Bồ Đào Nha là một thắng lợi quan trọng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi.
III. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
- Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai), tập trung ở 3 nước miền Nam châu Phi là: Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hoà Nam Phi.

-  Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường của người da đen, chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ và người da đen được quyền bầu cử và các quyền tự do dân chủ khác.

- Cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi ở Rô-đê-di-a năm 1980 (nay là Cộng hoà Dim-ba-bu-ê), ở Tây Nam Phi năm 1990 (nay là Cộng hoà Na-mi-bi-a), đặc biệt ở Cộng hoà Nam Phi ( 1993) chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ sau hơn 3 thế kỉ tồn tại.
->Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc  bị sụp đổ hoàn toàn
IV/ Củng cố:
1/Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?
A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.
D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

2/ Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao?
A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

B. Có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".

3/ Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của:
A. phát xít Nhật.




B. phát xít l-ta-li-a.

C. thực dân Tây Ban Nha.


D. thực dân Bồ Đào Nha.

4/ Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.

D. Chế độ thực dân.

5/ Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) tồn tại ở ba nước nào sau đây?
A. Rô-đê-ni-a, Ghi-nê Bit-xao và Cộng hòa Nam Phi.

B. Rô-đê-ni-a, Mô-dăm-bich và Cộng hòa Nam Phi.

C. Rô-đê-đi-a, Ăng-gô-la và Cộng hòa Nam Phi.

D. Rô-đê-đi-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.
6/ Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đã tạo thời cơ cho các dân tộc ở khu vực nào đứng lên đấu tranh giành độc lập?

A. Đông Nam Á.

B. Nam Phi.

C. Đông Bắc Á.

D. Mĩ La tinh.

7/Cho đến năm 1967, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Đông Nam Á.

B. Nam Mĩ.

B. Nam châu Phi.

D. Mĩ La tinh.

8/ Ngày 2 - 9 - 1945, quốc gia nào ở Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh giành độc lập?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Việt Nam.
       C. Ma-lai-xi-a.

D. Lào.

9/ Lập bảng niên biểu về quá trình giành độc lập của một số nước Á, Phi, Mĩ la-tinh từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế kỉ xx
*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm:

I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ xx
II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ xx
III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ xx
Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử
	Mục I:


	

	
	Mục II:


	

	
	Mục III:


	


Học sinh chuẩn bị tiết tiếp theo: 
Ôn tập các nội dung sau đây chuẩn bị kiểm tra giữa kì I: 
1/ Tình hình chung của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

2/ Hoàn cảnh ra đời của các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa,  công cuộc cải cách - mở cửa (1978 đến nay).
3/ Tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945.

4/ Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động  của tổ chức này.

5/Lập bảng thống kê quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ khi thành lập đến nay. Nhận xét về quá trình phát triển của tổ chức ASEAN.
6/ Tình hình chung ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

7/ Trình bày cuộc đấu tranh của nhân dân cộng hòa Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai). Kết quả, ý nghĩa.

8/ Tình hình chung của các nước Mĩ La-tinh  sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

9/Trình bày cuộc cách mạng Cu-ba và kết quả. Công cuộc xây dựng CNXH ở nước này.
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